
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 10,969,690,386    

1 02/11/2022 Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK801 200,000                

2 05/11/2022 Một Cô Bác cho vô TK801 500,000                

3 06/11/2022 Một Cô Bác cho vô TK801 200,000                

4 12/11/2022 Các anh chị sinh viên Thi, Hải, Nguyên, Kiệt, Trung, Tùng, Tín, Huy cho gạo, mì, sữa, bánh và tiền mặt9,000,000             

5  Hai Cô Bác cho gạo, bánh -                        

6 15/11/2022 Chú Vuong Thanh Cong cho vô TK801 1,000,000             

7  Cô Ngô Thuỳ Trang ở Cali cho tiền mặt 5,000,000             

8  Bạn cô Ngô Thuỳ Trang cho tiền mặt 1,000,000             

9 18/11/2022 Công Ty Kiswire cho vô TK801 10,000,000           

10 24/11/2022 Một Cô Bác cho vô TK801 200,000                

11  Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801 2,000,000             

12 26/11/2022 Bác Cao ở Houston cho 300usd*24600 7,380,000             

13 27/11/2022 Chú Trần Tứ ở Bình Dương cho tiền mặt 15,000,000           

14 28/11/2022 Cô chú Nghĩa Tuấn ở Houston cho 1000usd*24600 24,600,000           

15 30/11/2022 Công Ty Mai Phương cho vô TK801 6,000,000             

16  Lãi không kỳ hạn chuyển vô TK801 8,637                    

Tổng Trong kỳ 82,088,637           

Tổng Cuối kỳ 11,051,779,023    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 26,709,590,643    

1 01/11/2022 Chợ 700,000                

2  Phí gởi thơ 22,000                  

3 02/11/2022 Chợ 830,000                

4  Đá mài, rulo, dầu bóng 370,000                

5 03/11/2022 Chợ 1,076,000             

6  Dầu bóng, xăng thơm 380,000                

7  Gas 325,000                

8 04/11/2022 Chợ 780,000                

9  Mũi khoan, dao rọc giấy 180,000                

10  Miếng chùi nồi, băng vệ sinh 88,000                  

11 05/11/2022 Chợ 1,100,000             

12  Sơn, cọ 350,000                

13  Bánh cắt sắt 16,000                  

14 06/11/2022 Chợ 900,000                

15  Xăng 50,000                  

16  Miếng chùi nồi 20,000                  

17 07/11/2022 Chợ 900,000                

18  Bao đựng rác 200,000                

PHẢI TRẢ

CHI

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 11 NĂM 2022
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

PHẢI THU



19  Khám bệnh cho Thắng 370,000                

20  Xi măng, cát, đá đổ bê tông sân và lót quanh hồ bơi 15,500,000           

21 08/11/2022 Chợ 1,000,000             

22  Băng vệ sinh 36,000                  

23  Tiền gởi xe honda 50,000                  

24 09/11/2022 Chợ 700,000                

25  Xăng 50,000                  

26 10/11/2022 Chợ 800,000                

27 11/11/2022 Chợ 920,000                

28 12/11/2022 Chợ 750,000                

29 13/11/2022 Chợ 790,000                

30  Xăng 50,000                  

31  Băng vệ sinh 78,000                  

32 14/11/2022 Chợ 810,000                

33 15/11/2022 Chợ 1,000,000             

34  Dầu bóng, xăng thơm, đá mài sửa cầu thang 1,554,000             

35  Thép hộp 12,628,000           

36 16/11/2022 Chợ 900,000                

37  Gas 325,000                

38  Điện thoại 665,194                

39 17/11/2022 Chợ 700,000                

40  Điện 5,194,187             

41 18/11/2022 Chợ 700,000                

42  Xăng 50,000                  

43  Tài liệu 150,000                

44 19/11/2022 Chợ 550,000                

45 20/11/2022 Chợ 2,305,000             

46  Thuốc tây 140,000                

47 21/11/2022 Chợ 505,000                

48 22/11/2022 Chợ 1,100,000             

49 23/11/2022 Chợ 750,000                

50  Xăng 50,000                  

51 24/11/2022 Chợ 920,000                

52 25/11/2022 Chợ 800,000                

53  Khám bệnh cho Mo 130,000                

54 26/11/2022 Chợ 1,000,000             

55 27/11/2022 Chợ 700,000                

56  Xăng 50,000                  

57  Vật tư ống nước 70,000                  

58  Rút TK801 trả phí SMS banking 33,000                  

59 28/11/2022 Chợ 596,000                

60  Phí đổ rác 300,000                

61  Tiền ăn cho 7 học sinh tiểu học bán trú 6,668,000             

62 29/11/2022 Chợ 540,000                

63  Xăng 50,000                  

64  Dép 900,000                

65 30/11/2022 Chợ 610,000                

66  Lương chị Thao 5,000,000             

67  Lương cô Thảo 7,000,000             

68  Lương cô Mai 5,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 89,824,381           

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 10,961,954,642    

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 10,961,954,642    


